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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ TÀI CHÍNH

Số         /TTr-STC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày      tháng    năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 
thuộc địa phương quản lý

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1805/UBND-KTTH ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.


        Sau khi rà soát, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc địa phương quản lý, như sau:
A. Cơ sở pháp lý, sự cần thiết
I. Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền của UBND tỉnh trong việc quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý như sau:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản cho tổ chức chủ trì quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này là cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
- Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này;
- Quyết định giao quyền sử dụng tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định này;
- Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định Điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định này;
- Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản quy định tại các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 7 Nghị định này”.
Tại Điều 7, Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định:
“Điều 7. Hình thức xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Giao tài sản cho tổ chức chủ trì:

a) Theo hình thức ghi tăng tài sản và giá trị tài sản cho tổ chức chủ trì là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Theo hình thức ghi tăng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đối với tổ chức chủ trì là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hoặc doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp chấp nhận điều chỉnh cơ cấu vốn.

2. Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì:

a) Trường hợp tổ chức chủ trì quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này không nhận ghi tăng vốn và có văn bản đề nghị mua tài sản;

b) Doanh nghiệp không có vốn nhà nước và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì trong trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì quy định tại Khoản 2 Điều này không nhận mua tài sản và được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, trừ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia giao bộ, cơ quan trung ương quản lý), Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được giao quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý) xem xét, quyết định trên cơ sở kết luận của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và đề nghị của cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổ chức, cá nhân chủ trì có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không nhận giao hoặc mua tài sản theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì xử lý theo các hình thức sau:

a) Điều chuyển cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Bán;

c) Thanh lý;

d) Tiêu hủy.”

Theo đó, khoản 2 Điều 9 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định các hình thức xử lý tài sản bao gồm: Giao; bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản tương ứng theo các quy định tại Điều 7 của Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 về phân cấp cho chính quyền địa phương như sau:

“1. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Việc phân cấp phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này và phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp”

Như vậy, việc phân cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh được phân cấp cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan nhà nước cấp dưới.

II. Sự cần thiết
Trong những năm qua, sau khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu, quyết toán một số nhiệm vụ KH&CN có tài sản được trang bị cần phải xử lý, đảm bảo tuân thủ theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật của nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý còn gặp khó khăn, do chưa có quy định cụ thể, do vậy cần thiết phải ban hành quyết định này.

Để đảm bảo việc quản lý tài sản công do các ngành, các cấp quản lý, sử dung thông qua các nhiệm vụ chuyên môn với mục đích mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác, việc ban hành Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc địa phương quản lý là có căn cứ pháp lý và cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

B. Nội dung trình 
I. Quy định chung


1. Phạm vi điều chỉnh

- Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc địa phương quản lý quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. 

- Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan nhà nước;


2.2. Đơn vị sự nghiệp công lập;


2.3. Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;
2.4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2.5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến việc xử lý tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Nguyên tắc phân cấp quản lý xử lý tài sản
3.1. UBND tỉnh chỉ thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định đối với các nội dung được Chính phủ cho phép phân cấp tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.
3.2. Việc phân cấp phù hợp với quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. 

3.3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường phân cấp thẩm quyền trong việc xử lý tài sản nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý được tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngân sách.

3.4. Việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản có tính kế thừa phân cấp xử lý tài sản công, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các nội dung quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3.5. Việc quy định thẩm quyền quyết định phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách.

II. Các nội dung đề nghị không phân cấp
1. Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định giao tài sản công quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 2 Điều này do cấp mình đầu tư, xây dựng, mua sắm hoặc quản lý cho cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Do đó Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh không thực hiện phân cấp đối với thẩm quyền quyết định giao tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mua sắm từ ngân sách nhà nước cho tổ chức chủ trì (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP) và thẩm quyền quyết định giao quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP).
2. Đối với trường hợp bán trực tiếp cho tổ chức cá nhân chủ trì quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: Do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước nên để phù hợp về thẩm quyền, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh không thực hiện phân cấp nội dung này.

III. Nội dung đề nghị phân cấp
1. Đối với nhiệm vụ khoa học & công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

1.1. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

a. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển đối với tài sản là đất, nhà, tài sản gắn liền với đất, xe ô tô. 
b. Sở Tài chính quyết định điều chuyển đối với tài sản (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).

1.2. Thẩm quyền quyết định thanh lý

a. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý đối với tài sản là nhà, xe ô tô. 

b. Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thanh lý đối với tài sản (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).

1.3. Thẩm quyền quyết định tiêu huỷ

Sở Khoa học và Công nghệ quyết định tiêu huỷ đối với tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Đối với nhiệm vụ khoa học & công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở

Các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quyết định xử lý đối với tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Trường hợp đơn vị chủ trì nhiệm vụ cấp cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức không phải là cơ quan nhà nước hoặc không có cơ quan nhà nước cấp trên thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Mục III. 
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
	  Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo sở (b/c)

- Lưu: VT, QLCS&DN..
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